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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG  VẬT" 

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N 3
	N4

	
	
	
	
	
	Vật nuôi trong gia đình
3-7/1
	 Động vật trong rừng
10-14/1
	 Con vật dưới nước
17 -21/1
	Những con côn trùng
24-28/1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

	A. Phát triển vận động 

	* Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	+ ĐT1: Hai tay vươn lên cao hít thở vẫy quả bông
+ ĐT2: Hai tay vắt chéo trước ngực, mở rộng cánh tay sang 2 bên  sau đó lắc quả bông 
+ ĐT3: Hai tay đưa lên cao khom người sang trái, sang phải
+ĐT4: Bước chân sang trái, xoay người khụy gối đồng thời tay đánh vuông góc.
+ ĐT5: Nhảy chân sáo.
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	* Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi
	Đi trên dây
	Tiết học: Đi trên dây
	Sân chơi
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chơi: Đi trên dây
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT

	3
	Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng các vận động khi đi đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh.
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	Trò chơi: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước, quay phải, quay trái theo hiệu lệnh.
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	4
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong khoảng 10 giây
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong khoảng 10 giây
	Tiết học: Chạy nhanh 18m trong 10 giây
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	 

	5
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài
	Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	Tiết học: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5m
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	 6
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Tiết học: Bật qua vật cản cao 15 - 20cm
	Sân chơi
	HĐH
	 
	 
	 

	 * Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trẻ biết và có kĩ năng chơi 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động.
	Chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động.
	Bắt chước tạo dáng con vật, Cáo ơi ngủ à, Gà và chó sói, Chó sói xấu tính, Gà trong vườn rau, Kéo co, Rồng rắn lên mây, Cáo và thỏ, Thả đỉa ba ba, Ếch nhảy lá sen, Xỉa cá mè, Sên sên sền sên. 
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	TC: Thả diều trên cánh đồng quê 

bé
	Ngoài 

nhà trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	TC: Cắp cua bỏ giỏ, Xúc xắc xúc xẻ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	TC: Chuyển trứng.
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	TC: Ném bóng cho người đối diện
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 


TC: Cho trẻ chơi các trò chơi: Đan lưới, đan giỏ, bện ổ gà, bện tổ chim.

TC:Gấp con ếch, làm các con vật từ lá cây…

	
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Tự cài, cởi, mặc, gấp quần áo để đúng nơi quy định.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Cho trẻ chơi với phấn, vẽ phấn trên sân trường.
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
 

	*Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
	 
	 
	 
	 
	 

	 9
	Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe.
	Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
	 Trẻ thực hiện công việc được giao: trực nhật xếp dọn đồ chơi.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	Thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt,….
	Trẻ tự đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khử khuẩn,….
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	 
	 
	 

	* Động vật và thực vật
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu, thảo  luận về SVHT như: sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét  con vật, lá, hoa, quả,…
	Trẻ sử dụng các giác quan và chức năng để xem xét, tìm hiểu, thảo  luận về SVHTvà thảo luận đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	 Cho trẻ quan sát: Khu nuôi gà, con chó, Con gà mái, Mô hình con hươu, con ngựa, Vườn rau, Vườn hoa, Bể cá, Thời tiết, Bảng nội quy, bầu trời, Trò chơi khám phá thử nghiệm: Trứng chìm, trứng nổi.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT


- Đặc điểm, lợi ích, tác hại của con vật,…

- Điều kiện sống của một số con vật,…


Trò chuyện  về đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của 1 số con vật.

	
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	TC: Tôi lớn lên như thế nào?
TC:Tôi thích ăn gì?
TC: Tìm nhà cho tớ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	TC: Cách phòng chống các con côn trùng có hại
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	TC: Hành vi đúng sai 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	12
	 Biết so sánh, phân loại con vật theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại con vật theo 2 - 3 dấu hiệu
	TC: Phân loại con vật đẻ trứng - con vật đẻ con
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	TC: Phân loại con vật hung dữ - con vật hiền lành.
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	TC: Phân loại con vật sống dưới nước theo cách di chuyển.
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	TC: Phân loại con vật biết bay - con vật không biết bay
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	TC: Phân loại côn trùng có ích - côn trùng có hại
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	* Một số hiện tượng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất, đá, cát, sỏi
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm, tính chất của cát, đá, sỏi
	Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
Cho trẻ chơi với đất, đá, cát, sỏi.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	* Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	 14
	Trẻ biết chơi một số trò chơi về con vật trên máy vi tính.
	Trẻ chơi một số trò chơi về con vật trên máy vi tính.
	Trò chơi: Phần mềm kismat. 
Trò chơi: Bút chì thông minh.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	 
	 
	 
	 

	*  Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Biết đếm trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 9, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Tiết học: Đếm đến 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9.
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Đếm trong phạm vi 9, đếm xuôi - ngược theo khả năng
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	TC: Gắn đúng số lượng con vật.
TC: Bé vui học toán.
TC: Bé tập thêm bớt số lượng con vật trong phạm vi 8, 9
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	16
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh  hai nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Tiết học: So sánh thêm bớt số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 9.
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	17
	Trẻ tách gộp được các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 theo nhiều cách khác nhau, đếm và nói kết quả. 
	Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, đếm và nói kết quả. 
	TC: Bé tập tách gộp số lượng các con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	* Xếp tương ứng
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	TC: Cặp đôi giống nhau
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	*  Sắp xếp theo quy tắc
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABC, ACB, BCA)
	Tiết học: Sắp xếp quy tắc của 3 đối tượng.
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 


TC: Nối theo chuỗi

	TC: Domino học toán
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	*  Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Trẻ có 1 số hiểu biết về nghề chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
	Các hoạt động chăm sóc, nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm
	Trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số nghề, nuôi gà, nuôi tằm, nuôi cá, tôm, ngao, gà, vịt...của địa phương.
	Lớp học
	ĐTT
	 
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	HĐ trải nghiệm: Thăm trang trại nuôi cá.
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	TQDN
	 

	 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cho trẻ nghe truyện, xem phim, video clip  về chủ đề động vật: Ba chú lợn nhỏ, Chú dê đen.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Tiết học: Truyện "Đàn kiến và cọng rơm"
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	22
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề con vật.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề.
	 Nghe nhạc thiếu nhi: Gà con lông vàng, Chú thỏ con, Ta đi vào rừng xanh, Cá vàng bơi, Chú ếch con, Gọi bướm, Con chuồn chuồn...…
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp chủ đề động vật.
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Tiết học: Thơ "Chú heo con"
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: "Vè loài vật"
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Trẻ nghe: Đồng dao Ba bà đi bán lợn con, Trâu ơi ta bảo trâu này.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	24
	Trẻ biết đóng vai các con vật trong truyện về chủ đề ĐV
	Đóng kịch
	TC:  đóng kịch "Chú dê đen"
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	25
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem chủ đề động vật.
	Chọn sách để "đọc" và xem
	 Trẻ tự chọn và xem sách
về chủ đề động vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	26
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về chủ đề động vật.
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Trẻ kể chuyện theo tranh minh họa.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	27
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Làm quen với cách đọc và viết TV
+ Hướng đọc: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.
+ Hướng viết của các nét chữ
	- Bé tập "đọc sách" về chủ đề các con vật.
- Tập tô đồ các nét.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	28
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	CG: Quyển sách kì diệu…
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	29
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái M L N trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, viết thường, in hoa
	Tiết học: Làm quen với chữ cái m, n, l
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Trò chơi với chữ cái m, n, l
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	TC: Mật mã chữ cái,
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	TC: Vòng quay kì diệu,
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	TC: Bé tập ghép tên
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	TC: Bé tập chép tên
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	 
	 
	 

	* Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực khi tham gia các hoạt động.
	Cố gắng hoàn thành công việc được giao.
	 - Lao động dọn vệ sinh khu vực chơi.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	* Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 

	31
	Trẻ biết quan tâm, thể hiện cảm xúc và tình cảm khi chơi với con vật.
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc các con vật.
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Thực hành cách chăm sóc con vật gần gũi như: gà, chó, thỏ, cá,…
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	TH: Bé yêu con vật.
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	* Quan tâm đến môi trường
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của con vật
	Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ môi trường sống của các con vật.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC


TC: Hành vi đúng- sai

	TC: Vận động các bài hát theo tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Cho trẻ thực hiện vệ sinh môi trường.
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật  

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình  

	33
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	 Nghe nhạc dân ca: Cò lả – Dân ca Bắc Bộ, Lý ngựa ô - Dân ca Nam bộ .
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	34
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	Tiết  học: Dạy hát Gà con lông vàng.
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Dạy trẻ hát các bài hát về các con vật: Gà con lông vàng, chú ếch con, cá vàng bới, chú thỏ con.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	35
	Có khả năng vận động nhịp nhàng, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức: vỗ tay theo các loại tiết tấu
	Vận động bài hát, bản nhạc với các hình thức: vỗ tay theo các loại tiết tấu
	Tiết học: Vận động theo tiết tấu phối hợp bài hát " Con cào cào"
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	36
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Tiết học: Làm con vật từ lá cây.
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Steam Làm bể cá mini.
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Cho trẻ làm các con vật bằng nguyên vật liệu: Lá cây, rơm, vỏ sò, vỏ ngao, vỏ sữa su su, vỏ sữa chua, lõi giấy, thìa nhựa.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	37
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	Xé dán các con vật 
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	38
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn các con vật
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	Tiết học: Nặn tò he: "Chú Thỏ đáng yêu"
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	39
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước
	Pha trộn màu, in ấn các con vật
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	TH: In"Tạo hình đàn kiến bằng vân tay"
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	45
	44
	47
	46

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	10
	11
	12
	10

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	14
	13
	14
	15

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	9
	11
	9
	10

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	5
	4
	6
	5

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	7
	5
	6
	6

	
	Chia theo hoạt độngtrong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	4
	5
	5

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	18
	19
	18
	19

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	7
	7
	9
	7

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	3
	3

	
	
	Hoạt động chiều
	6
	6
	6
	6

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	1
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	4
	5

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	0

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	1
	1


	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	`
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	1
	3

	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	1
	0


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Vật nuôi trong gia đình
	1
	Từ 03/01 đến  07/01
	
	

	Động vật trong rừng
	1
	Từ 10/01 đến  14/01
	
	

	Con vật dưới nước
	1
	Từ 17/01 đến  21/01
	
	

	Những con côn trùng
	1
	Từ 24/01 đến 28/01
	
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1: “Vật nuôi trong gia đình”
	Nhánh 2: “Động vật trong rừng”
	Nhánh 3: “Con vật dưới nước”
	Nhánh 4: “Những con côn trùng”

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về những con vật sống trong gia đình.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Con vật sống trong gia đình”.

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề " Con vật sống trong gia đình.”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: vỏ hộp sữa chua, kéo, keo dán, len.
	- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề " Con vật sống trong rừng.”

- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Con vật sống trong rừng”.

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Làm đồ chơi, xé dán, gấp, in, vẽ, nặn động vật sống trong rừng bằng nguyên học liệu khác nhau.


	- Bổ sung thêm các nguyên vật liệu thiên nhiên: Bèo tây, lá dừa, lá tre..., tranh các về động vật sống dưới nước.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Con vật sống dưới nước”.

- Bổ sung sách truyện, tranh ảnh về động vật sống dưới nước

- Bể cá cho trẻ quan sát. 
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, trò chơi về các con vật sống trong dưới nước.
	-Bổ sung thêm tranh, lô tô các về những con côn trùng.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Những con côn trùng”.

- Bổ sung nguyên vật liệu có sẵn: thìa sữa chua, hộp sữa, giấy nhăn...

- Bảng biểu các góc chơi

+ Các trò chơi nối chữ, tranh ghép chữ,...

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch.

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề con vật sống trong gia đình.
	- Duyệt kế hoạch.

- Bổ sung lô tô, tranh thơ, truyện theo chủ đề.

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi về con vật, nguyên học liệu vải dạ, nến dính, bảng….cho lớp.
	- Duyệt kế hoạch.

 - Tư vấn, hỗ trợ hoạt động trải nghiệm “thăm quan trang trại cá giống” của lớp.
- Phân công giáo viên tham dự, hỗ trợ hoạt động trải nghiệm của lớp.


	- Duyệt kế hoạch.

- Cung cấp, bổ sung thêm một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề những con côn trùng.

	Phụ huynh
	- Hỗ trợ 1 số nguyên vật liệu để làm 1 số con vật trong gia đình: lá cây, len, vải vụn, bìa cứng, vỏ hộp sữa chua...

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết các con vật trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, nơi sống, tập tính, thức ăn...

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Tiếp tục hỗ trợ 1 số nguyên vật liệu để làm 1 số con vật trong rừng: bìa catoon, lọ sữa, lá dừa,…
- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết các con vật trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, nơi sống, tập tính, thức ăn...

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Sưu tầm giúp trẻ 1 số nguyên vật liệu để làm 1 số con vật sống dưới nước: lá cây, vỏ hộp C, sỏi, vỏ ốc, ngao, sò...

- Kết hợp cùng giáo viên quản lí trẻ tham gia trải nghiệm tại “trang trại nuôi cá giống”.
- Phụ huynh kết hợp cùng cô giáo chuẩn bị, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại trang trại cá giống.
	- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về các con côn trùng: Tên gọi, đặc điểm, nơi sống...

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .

	Trẻ
	- Cùng cô làm các sản phẩm về con vật sống trong gia đình.
	- Sưu tầm tranh ảnh, mô hình về các con vật sống trong rừng.
	- Trò chuyện với bố mẹ về các con vật sống dưới nước.

- Trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại: trang trại nuôi cá giống”.
	- Cùng cô làm các sản phẩm về các con côn trùng.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của các con vật: sống trong gia đình, sống trong rừng, sống dưới nước, những con côn trùng. Cho trẻ xem phim, video clip, truyện kể về chủ đề. 
-Trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số công việc  nuôi gà, nuôi tằm, nuôi cá, tôm. 
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc các con vật.
- Tuyên truyền,  nhắc nhở trẻ, phụ huynh về việc phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khử khuẩn thường xuyên.
- Nghe nhạc thiếu nhi: Gà con lông vàng, Chú thỏ con, Ta đi vào rừng xanh, Cá vàng bơi, Chú ếch con, Gọi bướm, Con chuồn chuồn...…
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: 

- Cho trẻ đi theo vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm.
*Trọng động.
- Nhảy dân vũ - Tập với dụng cụ: Quả bông
+ ĐT1: Hai tay vươn lên cao hít thở vẫy quả bông.
+ ĐT2: Hai tay vắt chéo trước ngực, mở rộng cánh tay sang 2 bên sau đó lắc quả bông.

+ ĐT3: Hai tay đưa lên cao, khom người sang trái sang phải.
+ ĐT4: Bước chân sang trái, xoay người khụy gối đồng thời tay đánh vuông góc.

+ ĐT5: Nhảy chân sáo.
- Tập kết hợp với bài hát : My oh my.
+ Trò chơi: Tạo dáng các con vật, Cáo ơi ngủ à, Thỏ đổi lồng.
* Hồi tĩnh: 

- Đi nhẹ nhàng quanh sân tập theo nhạc bài hát: Chị ong nâu và em bé, Chim mẹ chim con.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Từ (03/01-07/01)
	LVPTTC

Bật qua vật cản
15 – 20cm.
	LVPTNT

Đếm đến 9, nhận biết số lượng 9.
	LVPTTM

Làm con vật từ lá cây.
	LVPTNN

Thơ: Chú heo con.
	LVPTTM

Dạy hát: Gà con lông vàng.
	

	
	
	Nhánh 2

Từ (10/01-14/01)
	LVPTTC

Chạy 18m trong 10s.
	LVPTNN

Làm quen chữ cái m n l.
	LVPTNT

So sanh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 9.
	LVPTTM

Nặn tò he: Chú Thỏ đáng yêu
	LVPTNN

Dạy vè: Vè loài vật
	

	
	
	Nhánh 3

Từ (17/01-21/01)
	LVPTTC

Đi trên dây.
	LVPTTM

Steam: Làm bể cá mini.
	LVPTNT
Sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng..
	TQDN
Trải nghiệm: thăm trang trại cá giống.
	LVPTNN

Trò chơi chữ cái m n l.
	

	
	
	Nhánh 4

Từ (24/01-28/01)
	LVPTTC

Bò bằng bàn tay bàn chân.
	LVPTTC–KNXH

Bé yêu con vật 

	LVPTTM

Tạo hình đàn kiến bằng vân tay.
	LVPTNN

Truyện: Đàn kiến và cọng rơm.
	LVPTTM

Dạy vận động: Con cào cào.
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

Từ (03/01-07/01)
	- Hoạt động toàn khối: Tập đội hình đội ngũ quay phải, quay trái.
- Chơi tự do:
Chơi  đu quay cầu trượt.
	-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng con vật.
- Quan sát: Con mèo.(Tranh, ảnh con mèo)
+ Trẻ gọi tên, đặc điểm của con mèo.

+ Nhận xét cách di chuyển, ích lợi của con mèo.
- Chơi tự do: Khu đọc  sách.
	-TCVĐ: Gà trong vườn rau.
- Quan sát: Khu khám phá.
(Cho trẻ đứng ở hiên QS khi trời mưa)

- Chơi tự do: Trẻ làm thí nghiệm tại góc khám phá: Trứng chìm - trứng nổi, dùng chai nhựa để lấy lòng đỏ trứng gà.
	-TCVĐ: Chuyển trứng gà.
- Quan sát: Vườn cổ tích “Chị tấm và bể cá”. 

(Kể chuyện “Tấm cám” cho trẻ nghe).
+ Trò chuyện về vườn cổ tích, khu bể cá chị tấm cho cá ăn.

- Chơi tự do: Chơi khu vườn cây.
	- TCVĐ: Gà và chó sói.

- Quan sát: Quan sát con gà tre.
+ Nhận xét đặc điểm con gà tre.

+ ích lợi của con gà.
- Chơi tự do: 

Chơi với cát, nước.
	

	
	
	Nhánh 2

Từ (10/01-14/01)
	- Quan sát: mô hình con hươu trong vườn cổ tích.
(Video con hươu cao cổ)

- TCVĐ: Cáo ơi 
	- TCVĐ: Chó sói xấu tính.       

- Quan sát: Bầu trời.
+ Nhận xét về các đặc điểm trên bầu trời (mây, trời 
	- TCVĐ: Kéo co.
- Quan sát: Mô hình con ngựa trong vườn cổ tích.
- Chơi tự do:

Ở vườn cổ tích. 
	- Quan sát: Vườn rau.
+ Tên các luống rau.

+ Đặc điểm một số cây rau (bắp cải, cà rốt, rau 
	- Quan sát: Cây khế.
+ Tên gọi, đặc điểm cây khế.

+ Ích lợi?

- TCVĐ: Cáo và thỏ
	

	
	
	
	ngủ à.
- Chơi tự do: Trẻ chơi trong vườn cổ tích.
	nắng hay mưa, dự báo thời tiết sắp tới.)

- Chơi tự do:

Khu cát, nước, sỏi
	Nhặt lá, chơi xếp lá trong vườn cổ tích.
	mùng tơi.)

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do: Trẻ chơi thả diều.
	- Chơi tự do:
Chơi với lá cây.
	

	
	
	Nhánh 3

Từ (17/01-21/01)
	- Quan sát: Quan sát bể cá.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do:

Chơi câu cá tại khi cát nước, vật chìm vật nổi.
	- Quan sát: Quan sát bầu trời và thời tiết.
- TCVĐ: Ếch nhảy lá sen
- Chơi tự do: 

Chơi với  đồ chơi trên sân trường..
	- TCVĐ: Chuyển trứng rùa.
- Quan sát: Quan sát và tìm các chữ cái m, n, l trong bảng nội quy ở sân trường.

- Chơi tự do: 

Tại khu vực nhà chòi 1, 2, 3.
	Trải nghiệm “Thăm trang trại cá giống”.
	- Quan sát: cây hoa sử quân tử
(mưa quan sát trời mưa)

- TCVĐ: Xỉa cá mè
- Chơi tự do:
Khu đọc sách, sáng tạo nghệ thuật. 
	


	
	
	Nhánh 4

Từ (24/01-28/01)
	- Quan sát: Con sâu trong vườn rau (tranh ảnh con sâu)
- TCVĐ: Ếch ộp.
- Chơi tự do: Trẻ chơi thổi bong bóng xà phòng.
	- TCVĐ: Sên sên sền sên.
- Quan sát: Vườn hoa

- Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời trong sân trường.
	- TCVĐ: Chim bay cò bay

 - Quan sát: 
Thời tiết

- Chơi tự do: Nhổ cỏ vườn rau.

	- Lao động vệ sinh: Tập thể khu vực góc sách, truyện.
- Chơi tự do: Chơi với phấn.
	- TCVĐ: Đi trên dây.
- Quan sát: Khu vực nuôi con vật của trường.
- Chơi tự do: Nhặt lá vàng.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Ăn
+ Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi...)
- Ngủ: 

+ Nghe nhạc dân ca: Cò lả – Dân ca Bắc Bộ, Lý ngựa ô - Dân ca Nam bộ .
- Vệ sinh: 

+ Tự cài, cởi, mặc, gấp quần áo để đúng nơi quy định.
	

	6
	Hoạt độn
chiều
	Nhánh 1

Từ (03/01-07/01)
	- Nhóm 1: Học múa tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: ôn chữ cái đã học.
- Nêu gương cuối ngày.
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi  và cách chăm sóc bảo vệ vật nuôi.
- Nghe đồng dao: Ba bà đi bán lợn con.

- Nêu gương cuối ngày.
	 - Nghe kể chuyện: Ba chú lợn nhỏ.
- Tập tô đồ các nét.
- Nêu gương cuối ngày.
	- Làm vệ sinh lớp học:  Lau đồ chơi/giá đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày.
	- Liên hoan vui văn nghệ cuối tuần. 

- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2

Từ (10/01-14/01)
	- Nghe hát :Ta đi vào rừng xanh

- Làm album về con vật sống trong rừng

- Nêu gương cuối ngày.
	- Trẻ hát: Chú voi con. Ta đi vào rừng xanh.
- Ôn chữ cái đã học: m n l
- Nêu gương cuối ngày.
	- Cho trẻ đóng kịch “ Chú dê đen”.

- Nêu gương cuối ngày
	- Dọn vệ sinh góc chơi

- Tập tô đồ các nét.

- Nêu gương cuối ngày.
	- Liên hoan vui văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 3

Từ (17/01-21/01)
	- Nghe kể chuyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng.
- Nêu gương cuối ngày.

	- Trò chuyện về các con vật sống dưới nước.
- Nêu gương cuối ngày.

	- Chơi giải đố tên con vật dưới nước.

- Ôn chữ cái m,n,l.
- Nêu gương cuối ngày.
	- Trẻ đúc kết, rút kinh nghiệm cho buổi trải nghiệm tại trang trại cá giống.
- Nêu gương cuối ngày.
	- Hướng  dẫn  bảng chơi: sắp xếp theo quy tắc.

- Nêu gương bé ngoan.
	


	
	
	Nhánh 4

Từ (24/01-28/01)
	- Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ cuôi tuần.
- Hát múa: Gọi bướm

- Nêu gương cuối ngày.
	- Đọc “Vè loài vật”.
- Ôn chữ số đã học: số lượng trong phạm 9.

- Nêu gương cuối ngày.
	- Nhóm 1: Tập tô đồ chữ các nét.

- Nhóm 2: Bé tập thêm bớt số lượng 9.

- Nêu gương cuối ngày.
	- Dọn vệ sinh góc chơi.

- Ôn chữ cái đã học:h,k, a,ă,â, m,n,l
- Nêu gương cuối ngày.
	- Vui văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
- Món ngon đồng quê           - Đặc sản rừng biển.
	- Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.
- Trẻ biết một số cách bảo quản thực phẩm, thức ăn đơn giản.
	- Nấu các món ăn: Canh cà ra nấu mùng tơi, rạm om lá nốt, ếch chiên bơ, rau muống xào tỏi, các lác kho.
- Nấu các món: Cua hấp, mực nhồi thịt, thịt trâu gác bếp, gỏi tôm, cá quả om nấm…
	- Các loại thực phẩm đậu, bánh, hoa quả, tôm cua, cá, mực, ếch, ngao sò, rau
- Bộ đồ chơi nấu ăn, bàn ghế. 
-Trang phục đầu bếp.
- Lô tô các loại thực phẩm, tranh hướng dẫn thao tác nấu đơn giản của một số món ăn: thịt kho, cá kho, rau luộc.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bán hàng:
 Cửa hàng con giống
	- Có kĩ năng giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu các mặt hàng cho khách mua hàng.
- Biết sắp xếp đồ dùng đúng nơi qui định . 
- Biết thu dọn gọn gàng sau khi chơi xong.
	- Cửa hàng con giống 
+ Bán các con giống: Gà, vịt, lợn, chó, mèo, cá, tôm, cua, thỏ, nhím, sóc, tằm, mật ong...
'- Bán các loại thức ăn cho các con vật: Cám, gạo, ngô.
- Thực hiện công việc: 
+ Phục vụ khách hàng.
+ Chào hỏi, mời khách
+ Nói giá tiền 
+ Nói cảm ơn với khách
	- Đồ chơi góc bán hàng: các con giống: gà, vịt, lợn, chó, mèo, cá, tôm, cua, thỏ, nhím, sóc, tằm, mật ong...... và các loại thức ăn cho các con vật: cám, ngô, cò...
- Bảng giá, tiền, cân.


	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Bác sĩ:
Bác sĩ thú y
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc bảo vệ con vật.
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh nhân.
	- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp đồ dùng dụng cụ.
+ Đóng vai bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho con vật
	- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, một số thuốc. 
- Mô hình khám chữa bệnh, tranh ảnh về một số cách chăm sóc con vật.
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Bé xây trang trại chăn nuôi
-  Xây vườn bách thú
- Xây khu nuôi trồng thủy sản
- Khu vườn hoa
	- Trẻ biết thảo luận, bàn bạc và phân công công việc cùng nhau chơi theo chủ đề chơi.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để …để xây dựng được khuôn viên trang trại con giống
- Trẻ biết bố trí khuôn viên của công trình một cách hợp lý và đặt tên cho công trình.
	- Trẻ thực hiện: 
+ Phân công nhóm trưởng, phân công công việc cho từng thành viên, hợp tác với nhau để chơi.
+ Mua, sắp xếp đồ dùng gọn gàng khi chơi.



	- Thẻ chơi.
- Mô hình công trình trang trại con giống
- Bộ đồ chơi lắp ghép, cây xanh, hoa.
- Gạch, khối hộp, nút nhựa, lắp ghép, cây xanh, thảm cỏ, hàng rào.
- Sản phẩm của trẻ.

	x
	x
	x
	x

	3
	
Góc học tập 


	*Khám phá chủ đề động vật.
	 Trẻ biết đặc điểm, môi trường sống, sinh sản, lợi ích, tác hại, thức ăn, tập tính, di chuyển…. của con vật
- Điều kiện sống của một của một số con vật.
	Các trò chơi khám phá chủ đề
	Bảng chơi, lô tô các con vật, băng gai, bấm ghim, kéo, keo, bút,  
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tớ lớn lên như thế nào?
	Lô tô về quá trình lớn lên của một số con vật gần gũi, thẻ số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật.
- Trẻ biết phân biệt hành vi đúng sai đối với các con vật.
	Tìm nhà cho tớ.
	 Lô tô nơi ở cho các con vật, keo, kéo.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tôi thích ăn gì?
	Lô tô các loại thức ăn, keo, kéo.
	x
	x
	x
	 

	
	
	
	
	Phân loại con vật đẻ trứng - con vật đẻ con.
	Lô tô các con vật trong gia đình.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Phân loại con vật hung dữ - con vật hiền lành.
	 Lô tô các con vật sống trong rừng.
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	
	Hành vi đúng sai.
	Lô tô hành vi đúng sai,  hình mặt mếu - mặt cười.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Phân loại con vật sống dưới nước theo cách di chuyển.
	Lô tô các con vật dưới nước.
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	
	Phân loại con vật biết bay - con vật không biết bay.
	Lô tô các con côn trùng biết bay và không biết bay.
	 
	 
	 
	x

	
	
	
	
	Phân loại côn trùng có ích - côn trùng có hại.
	Lô tô các con côn trùng có ích - có hại.
	 
	 
	 
	x

	
	
	
	
	Cách phòng chống côn trùng có hại.
	Hình ảnh các hoạt động phòng chống các con côn trùng có hại.
	 
	 
	 
	x

	
	
	*Trò chơi
 với toán
	Trẻ biết tách gộp các con vật trong phạm 8.
Trẻ biết tìm và gắn đủ số lượng con vật trong phạm vi 9
Trẻ biết chơi với thẻ domino.
	- Bé tập tách gộp số lượng các con vật.
- Bé tập làm toán thêm bớt.
- Gắn đúng số lượng con vật trong phạm vi 9.
- Domino học toán.
	Lô tô các con vật, bảng chơi, dây chun, đồ chơi  học toán, quân domino  học toán
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	*Trò chơi chữ cái
	Biết ghép, chép tên các con vật.
	Bé tập ghép. chép tên.
	Lô tô. Thẻ chữ cái, bút dạ.
	 
	x
	x
	x

	
	
	
	Biết tìm các chữ cái theo kí hiệu.
	Vòng quay kì diệu.
	Bảng chơi vòng quay, lô tô con vật, thẻ chữ cái.
	 
	x
	 
	x

	
	
	*Trò chơi phát triển tư duy
	Biết tìm cặp đôi con vật trong gia đình giống. nhau
	Cặp đôi con vật gia đình giống nhau.
	Bảng chơi, lô tô con vật.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	Biết tìm tên các con vật theo kí hiệu.
	Mật mã chữ cái.
	Bảng mật mã, thẻ chữ cái.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	Biết nối theo chuỗi theo yêu cầu.
	Nối các con vật dưới nước theo chuỗi.
	Lô tô con vật  dưới nước.
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	Trẻ biết tìm ra con đường về nhà ngắn nhất cho các con vật trong nhiều con đường khác nhau (các mê cung)
	Tìm đường về nhà
	Bảng mê cung các con đường. Khăn lau
	 
	x
	x
	x

	
	
	*Trò chơi công nghệ
	Trẻ biết chơi các trò chơi trên phần mềm kismat, bút chì thông minh trên máy tính.
	Trò chơi kismat, Bút chì thông minh.
	Trò chơi kismat, Bút chì thông minh trên máy tính.
	 x
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi dân gian
	Trẻ biết chơi 1 số trò chơi dân gian.
	Cắp cua bỏ giỏ
	Mẹt tre, cua, giỏ.
Bảng chơi có hình chấm tròn để trẻ di chuyển con vật, con xúc xắc các mặt có số, con bọ rùa.
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	
	Xúc xắc xúc xẻ.
	
	x
	x
	 
	x

	4
	Góc sách truyện
	- Gà út yêu thương'
- Chú dê đen
- Nàng tiên ốc
- Đàn kiến và cọng rơm
	- Trẻ biết lựa chọn sách theo ý thích.
- Trẻ biết kể thành câu chuyện dựa trên các bức tranh về chủ đề động vật.
- Trẻ biết đọc từ trái sang phải, trên xuống dưới.
- Biết sử dụng rối để kể thành câu chuyện.
	- Trẻ thực hiện:
+ Xem sách, chọn tranh theo ý thích.
+ Đọc thơ chữ to.
+ Kể chuyện theo tranh
+ Kể chuyện với rối.
+ Kể chuyện sáng tạo.
	 Nội quy góc chơi
Những quyển sách tranh về chủ đề dộng vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng có in bài thơ::          
	 

	
	
	
	
	
	 Thơ Chú heo con.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Vè loài vật
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	
	
	Cá ngủ ở đâu
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	
	
	Ong và bướm
	 
	 
	 
	x

	
	
	
	
	
	 - Tranh, rối truyện.
	 

	
	
	
	
	
	 Rối câu chuyện "Gà út yêu thương", vịt con cẩu thả.
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Rối: Chú dê đen, Thỏ và rùa, Bác voi tốt bụng.
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	
	
	Rối Nàng tiên ốc, Cá chép con, Thờm bơn méo miệng.
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	
	
	Rối, tranh Đàn kiến và cọng rơm, Cái đuôi thằn lằn.
	 
	 
	 
	x
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Góc nghệ thuật
	Hát về các con vật đáng yêu
	- Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	- Hát các bài hát về chủ đề động vật: Gà con lông vàng, Ta đi vào rừng xanh, Chú ếch con, Con cào cào...
	Dụng cụ âm nhạc cho trẻ biểu diễn
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Chú gà ngộ nghĩnh
- Thỏ con đáng yêu
- Chú cá vàng
- Chú bướm xinh
	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, in, cắt, xé, nặn, gấp để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và  bố cục về các con vậ
- Biết làm các con vật từ nguyên liệu thiên nhiên.

	
	- Nội quy góc chơi
- Các nguyên vật liệu sẵn có, sưu tầm: Giấy màu men, keo, kéo, bột nếp, màu nước, khuôn in, lá cây,...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Trẻ thực hiện:
+ In con vật bằng màu nước
	- Mẫu tham khảo:
+ In con mèo bằng khuôn in
+ In con vật sống dưới nước bằng bàn tay
+ In con kiến bằng vân tay
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	
	+ Cắt, xé dán, xếp dán...
	+ Cắt, xé dán đàn gà - cá.
	x
	 
	x
	 

	
	
	
	
	
	+ Xếp dán con bướm bằng lá cây.
	 
	 
	 
	x

	
	
	
	
	+ Nặn các con vật
	- Nặn tò he: Con lợn, con thỏ, con cào cào, con cá...
	 
	x
	 
	x

	
	
	
	
	+ Gấp con vật bằng giấy.
	+ Gấp  con chó, con ếch, con cá,….
	x
	 
	x
	x

	
	
	
	
	+ Làm con vật từ lá cây.
	+ Con trâu bằng lá mít, con lợn bằng bèo tây, con cá bằng lá dừa
	x
	 
	x
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	Góc 
vận 
động 
	Vui khỏe 
cùng bé
	- Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận động bật, bò, đi cà kheo, đi dép đôi,  ném bóng qua dây, chơi boling, kéo co...
	- Chơi bật vào vòng, bật chụm tách chân.
	- Vòng thể dục, ống chui, cà kheo, dép đôi, bóng, boling, dây kéo co
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết xâu luồn, đan, bện...
	- Đan lưới, đan giỏ, bện ổ gà, tổ chim...
	- Dây nilon, rơm, lá chuối khô, lá dừa...
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”
Thứ hai, ngày 17 tháng 01 năm 2022

- TÊN HOẠT ĐỘNG: ĐI TRÊN DÂY
- THUỘC LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
1. Mục đích – yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên vận động, biết đi đúng trên sợi dây đặt trên sàn dài 3m - 4m và giữ được thăng bằng. Biết cách chơi trò chơi kéo co.
- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng giữ thăng bằng và sự khéo léo của đôi bàn chân.

- Thái độ: Trẻ mạnh dạn, tự tin  và thực hiện bài tập đến cùng. Trẻ  tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, an toàn. 

- Đồ dùng của trẻ: dây tết bằng vải dài khoảng 50 cm (một nửa màu xanh, một nửa màu đỏ đủ cho số trẻ thực hiện), dây dài chơi kéo co, ở giữa được thắt nơ  màu đỏ. 
- Đồ dùng của cô: dây tết bằng vải dài khoảng 60 cm kích cỡ to hơn dây của trẻ, sắc xô.
- Nhạc bài hát: Đi xe lửa, cá vàng bơi, nơi đại dương.   

- Dự kiến tình huống phát sinh: 

+ Nếu thời tiết không thuận lợi: (trời mưa hoặc rét đậm) không tổ chức cho trẻ học ở sân tập-> chuyển học trong lớp. 

+ Nếu trẻ nghỉ tránh dịch Covid 19 tại nhà gửi đường link tiết học cho phụ huynh hướng dẫn trẻ học tại nhà.
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cô tạo tình huống cho trẻ đến tham dự hội thi: “Tôm Cá thi tài”
- Khởi động :Trẻ đi khởi động đi với các kiểu đi: Đi thường - đi bằng mũi bàn chân – đi bằng gót bàn chân - đi khom lưng - đi nhanh - đi chậm – về 4 hàng ngang. Đi theo nhạc bài hát “ Đi xe lửa” 
- Cô giới thiệu về hội thi “Tôm Cá thi tài” gồm 3 phần thi:

+ Phần thi thứ nhất:  Đồng diễn thể dục.

+ Phần thi thứ 2: Cùng Tôm Cá vận động.

+ Phần thi thứ 3: Chơi cùng Tôm Cá.
* Hoạt động 2: Trọng động
Phần 1: Đồng diễn thể dục (kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”).
+ ĐT1: Hai tay ra trước vươn lên cao. (2l x 8n)

+ ĐT2: Nghiêng người sang 2 bên. (2l x 8n)

+ ĐT3: Bước chân sang trái, xoay người khụy gối đồng thời tay đánh vuông góc. (ĐTNM: 4l x 8n)

+ ĐT4: Bật- tiến, lùi. (2l x8n)

Phần 2: Cùng Tôm Cá vận động.
* VĐCB: Đi trên dây

- Cho cả lớp tách thành 2 nhóm là 2 hàng dọc quay mặt vào nhau.

- Đưa tình huống có vấn đề: mỗi bạn có 1 chiếc dây ngắn, muốn tạo thành 1 dây dài thì phải làm cách nào? Cho trẻ nêu ý kiến. Cô cùng trẻ chốt vấn đề: Cần phải đặt/nối các sợi dây ngắn vào nhau để có sợi dây dài hơn.
- Yêu cầu trẻ nhóm 1 đặt nối tiếp các đoạn dây màu xanh của mình thành đường thẳng (cô hướng dẫn dài khoảng 3m). Nhóm 2 thực hiện tương tự với dây màu đỏ.

- Trẻ quan sát và phán đoán vận động có thể tập  với đoạn dây vừa nối được. 

- Hỏi trẻ: Có thể chơi trò chơi gì với đoạn dây vừa nối được? Cho trẻ đưa ra các ý kiến.

- Cô dẫn dắt, giới thiệu: Chơi đi trên dây (dài 3-4m). Cho 1 số trẻ chơi trải nghiệm: thử bật tự do theo ý thích. 
- Hỏi trẻ: Thấy thế nào? Có đi được không?...
- Cho trẻ lên tập mẫu 2 lần:
+ Lần 1: Mời 1 trẻ lên tập mẫu. Cho trẻ nhận xét bạn tập.

+ Lần 2: Một trẻ tập, cô kết hợp phân tích động tác:
- Phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị đứng trước vạch xuất phát tay thả xuôi. Khi có hiệu lệnh tay chống hông (hoặc dang ngang) bước 1 chân lên dây sao cho lòng bàn chân đặt dọc trên sợi dây theo chiều dài sau đó bước chân còn lại trên sợi dây, cứ như thế đi đến hết sợi dây. Khi đi luôn giữ thăng bằng cơ thể, mắt nhìn thẳng, chân không chạm xuống đất. Đi hết đoạn dây trở về vị trí cuối hàng.

- Cho trẻ lên thực hiện:

+ Lần 1: Cho lần lượt từng trẻ ở 2 đội lên thực hiện. (Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ).

+ Lần 2: Tăng độ khó bằng cách tăng độ dài của sợi dây.
+ Lần 3: Tổ chức cho 2 đội thi đua.

- Cô hỏi lại trẻ tên vận động.
Phần 3: Chơi cùng Tôm Cá.
* TCVĐ: “Kéo co”
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “ Kéo co”, cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội có số trẻ bằng nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Trẻ đứng so le đồng thời  nắm chặt sợi dây thừng của đội mình, khi có hiệu lệnh 2 đội tiến hành kéo co. Trong thời gian một bản nhạc nếu bạn đứng đầu hàng của đội nào dẫm vạch trước thì đội đó thua cuộc.

+ Luật chơi : Khi chưa có hiệu lệnh đội nào kéo trước đội đó phạm luật.
- Cho trẻ chơi 1 - 2 lần.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô và trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp học theo nhạc bài hát “Nơi đại dương”
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát biểu hiện mệt mỏi, ốm, sốt, ho, ăn không hết xuất hay ko? Giấc ngủ: có dễ ngủ, ngủ đủ giấc không?

- Mức độ tham gia hoạt động vận động thế nào? Đặc biệt 1 số trẻ sau khi bị Covid tập lượng vận động so với trước khi bị ra sao? Có đáp ứng không? Biểu hiện cơ thể (hụt hơi/mệt...)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Tâm thế đến lớp có thoải mái không?

- Mức độ hứng thú với bài học? thái độ khi chơi với bạn thế nào?có hành vi đánh bạn, chống đối cô hay không?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Thực hiện bật xa đúng cách không? 

- Kỹ năng: có giữ được thăng bằng, phối hợp giác quan với vận động không? 

- Quan sát đánh giá kỹ năng hợp tác chơi của trẻ trong góc xây dựng.

Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

- TÊN HOẠT ĐỘNG: LÀM BỂ CÁ MINI
- HOẠT ĐỘNG STEAM
1. Mục tiêu bài học
- S: Khoa học: Trẻ biết các loại bể cá khác nhau, cấu tạo, kích thước của bể cá bể cá.
- T: Công nghệ: Biết cách sử dụng các dụng cụ: kéo , thước kẻ, keo, máy ảnh để chụp sản phẩm.
- E: Chế Tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để chế tạo ra bể cá mini.
- A: Nghệ thuật: Vẽ con cá, vẽ tranh làm phông nền, trang trí bể cá bằng các cây rong, san hô. 
- M: Toán: Ôn nhận biết khối lập phương,  khối chữ nhật, khối tam giác. Đếm số lượng con cá, đo độ dài các cạnh của bể cá.
2. Chuẩn bị
- Nhạc: Bé yêu biển lắm, Bé đếm cá

- Mô hình bể cá mini từ bìa carton có dạng hình khối: khối lập phương, khối chữ nhật, khối tam giác.

- Hộp bìa carton, dây nilon, giấy nhũ, giấy A4, bìa màu, hồ dán, kéo, băng dính 2 mặt…
3. Tiến hành
* Bước 1: Gắn kết
- Cô và trẻ hát múa bài “Bé đếm cá”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
+ Chúng mình vừa hát bài gì?
+ Có bao nhiêu con cá trong bài hát?

+ Chúng mình nhìn thấy cá ở những đâu?
+ Đã ai nhìn thấy nhà của cá chưa?
- Cô và trẻ cùng đến thăm nhà bạn cá.
* Bước 2: Khám phá 
- Chia trẻ thành 4 nhóm, các nhóm tự cử ra nhóm trưởng. Nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ lấy đồ dùng gồm bể cá mini với những hình dạng khác nhau ( khối lập phương, khối chữ nhật, khối tam giác).

- Tổ chức cho các nhóm cùng thảo luận về các nội dung:

+ Đây là cái gì?

+ Ai có nhận xét gì về bể cá? Bể cá có những dạng hình khối gì?
+ Có thể sử dụng những khối nào để làm bể cá?

+ Ai có thể mô tả về bể cá này? (hình dạng, màu sắc, kích thước,  chất liệu...). Cô gới mở thêm trẻ có thể sờ để xác định được chất liệu làm bể cá. Cô bao quát và đưa ra những gợi ý cho các nhóm.

- Cô bao quát và đưa ra những gợi ý cho các nhóm

- Các nhóm lần lượt trình bày những gì trẻ khám phá về một số bể cá mini.

+ Cho trẻ nhận xét nhau. 
- Sau mỗi phần trình bày của trẻ, cô giải thích cho trẻ hiểu về các loại bể cá: Cho trẻ gọi tên từng loại bể cá với hình dạng khác nhau.

- Cô và trẻ tổng kết lại kiến thức để tạo ra được bể cá mini với những chất liệu khác nhau.

* Bước 3: Mở rộng
- Hộp bìa cattong có thể làm được những gì?

- Tái sử dụng bìa cattong có tác dụng như thế nào? Vì sao? 

* Bước 4: Quy trình thiết kế 
- Lên phương án thiết kế sản phẩm: cùng thảo luận và đưa ra ý tưởng

+ Bể cá có những gì? 
+ Sử dụng nguyên liệu gì? 
+ Làm bể cá mini như thế nào? 
- Đánh giá các giải pháp.
- Các nhóm đại diện lên trình bày ý tưởng.
- Cô có thể gợi ý để trẻ trình bày.
+ Nhóm con sẽ làm bể cá có dạng hình khối gì?
+ Con sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm bể cá?
+ Con định làm như thế nào?
- Cô và trẻ nhận xét.

- Thiết kế sản phẩm.
- Tổ chức cho các nhóm thiết kế bể cá mini.

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Các nhóm cùng trao đổi thảo luận với nhau để đưa ra ý tưởng về thiết kế bể cá mini với các tiêu chí: Bể cá được tạo thành từ hộp bìa cattong và giấy A4 để vẽ con cá, phông nền, rong, san hô trang trí, trang trí phải đẹp mắt, bố cục cân đối. 

- Cô quan sát và hỗ trợ cho trẻ hoàn thành sản phẩm.

* Bước 5: Đánh giá
- Cho trẻ tự nhận xét, đánh giá sản phẩm mà các nhóm đã tạo thành 
- Cô nhận xét chung cả lớp.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe

- Các biểu hiện mệt mỏi, ốm, sốt, ăn ngủ ?...thế nào?

2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Mức độ tham gia: thoải mái/ ít thoải mái/ chủ động tham gia các hoạt động thế nào? 

- Thái độ: tích cực/không tích cực?...hành vi chơi với bạn trong góc chơi?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Quan sát đánh giá  KN vẽ, sản phẩm của trẻ. Quan sát khả năng nhận xét sản phẩm của trẻ dành cho bạn.

Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
- TÊN HOẠT ĐỘNG: SẮP XẾP THEO QUY TẮC CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG

- THUỘC LĨNH VỰC: NHẬN THỨC

1. Mục đích – yêu cầu

- Kiến thức: Trẻ hiểu cách sắp xếp của 3 loại đối tượng lặp đi, lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là quy tắc sắp xếp. Nhận ra được quy tắc sắp xếp của các đối tượng và biết xếp theo quy tắc đó.

- Kỹ năng: Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo quy tắc, phát hiện, tạo ra mẫu sắp xếp theo quy tắc và nói được cách sắp xếp của quy tắc đó.

- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: 

+ Các bảng sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. 

+ Mẫu sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng xung quanh lớp.

+ Nhạc: Baby shart, Lại đây với nhau.

- Đồ dùng của trẻ: 

+ 14 mũ cá, 7 mũ cua, 7 mũ tôm, lô tô về các con vật, bảng gài, bảng chơi của trẻ.

3. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ôn sắp xếp theo quy tắc của 2 đối tượng.

- Tặng mỗi trẻ 1 mũ con vật (con cá, con tôm hoặc con cua).

- Chơi trò chơi: “Xếp hàng”

- Cô giới thiệu cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội: đội 1 sắp xếp 1 bạn đội mũ con cá đứng cạnh 1 bạn đội mũ con cua và lặp lại, đội 2 sắp xếp 1 bạn đội mũ con tôm đứng cạnh 1 bạn đội mũ con cá và lặp lại.

- Trẻ quan sát và nhận xét về cách sắp xếp.

- Hỏi trẻ: Có nhận xét gì về cách xếp hàng của các tổ?

+ Các bạn trong đội sắp xếp như thế nào ? 

+ Được sắp xếp theo quy tắc nào?

- Cô cùng trẻ vận động theo bài hát “Baby shart” mời các con vật về chơi (đi lấy đồ dùng).

* Hoạt động 2: Nhận biết quy tắc sắp  xếp của 3 loại đối tượng.

- Trẻ về ngồi theo đội hình chữ u.

- Hỏi trẻ: + Trong rổ có những con gì? Có mấy con?

* Cho trẻ xếp theo ý thích.

- Chơi xếp hàng với các con vật: Xếp các con vật  theo ý thích của mình.

- Hỏi trẻ:

+ Con sắp xếp như thế nào? Cách sắp xếp này gồm mấy đối tượng?

+ Ai có cách sắp xếp giống của bạn?

+ Bạn nào có cách sắp xếp khác?

* Sắp xếp theo yêu cầu của cô.

- Trẻ xếp theo yêu cầu của cô: 1 tôm  – 1 cua  – 1 cá và lặp lại 1 tôm  – 1 cua  – 1 cá.  

- Hỏi trẻ:

+ Ai có nhận xét gì về cách sắp xếp này? 

+ Tiếp theo sẽ xếp con vật gì?

+ Được sắp xếp theo quy tắc nào?

- Trẻ đọc cách sắp xếp: 1 tôm  – 1 cua  – 1 cá  và lặp lại.

- Cô giải thích: Đây là cách sắp xếp của 3 đối tượng theo quy tắc 1-1-1.

- Yêu cầu trẻ xếp theo thứ tự: 1 tôm  – 2 cua  – 1 cá và lặp lại.

- Hỏi trẻ

+ Trẻ nhận xét gì về cách sắp xếp? Gồm mấy đối tượng?

+ Là cách sắp xếp theo quy tắc nào?

- Trẻ đọc cách sắp xếp: 1 tôm  – 2 cua  – 1 cá  và lặp lại.

- Cô giải thích: Đây là cách sắp xếp của 3 đối tượng theo quy tắc 1-2-1.

- Hỏi trẻ: + Ngoài 2 quy tắc trên ai còn cách sắp xếp khác?

- Trẻ tự tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý của trẻ.

- Cô mời 2-3 nói lên cách sắp xếp của mình.

- Hỏi trẻ: + Con đã nhìn thấy những cách sắp xếp này ở đâu?

- Cho trẻ tìm các chuỗi sắp xếp 3 đối tượng xung quanh lớp và đọc cách sắp xếp đó.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố

* Trò chơi 1: Nhóm nào xếp giỏi.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Trẻ bắt chước vận động của tôm, cua, cá vừa đi vừa hát theo bài hát “Lại đây với nhau”, khi hát đến câu hát “Hãy đến đây cùng chơi với tôi”, cô giơ biển theo các quy tắc (Ví dụ: lần 1“1 cua – 1 tôm – 1 cá”, lần 2 “1 cua – 2 cá – 1 tôm...). Trẻ đội các mũ tôm, cua, cá sẽ sắp xếp theo quy tắc mà cô yêu cầu.

- Nhận xét kết quả, khen ngợi trẻ.
* Trò chơi 2: Bù đối tượng còn thiếu

- Cô giới thiệu cách chơi: Cho trẻ về 3 nhóm, quan sát kỹ quy tắc sắp xếp và tìm ra con vật còn thiếu gắn vào chỗ trống. 

- Kiểm tra kết quả chơi của các nhóm.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Các biểu hiện mệt mỏi, ốm, sốt, ăn ngủ ?...thế nào?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Mức độ tham gia: thoải mái/ ít thoải mái/ chủ động tham gia các hoạt động thế nào? 

- Thái độ: tích cực/không tích cực?...

- Hành vi chơi với bạn trong góc hoạt động?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô trong bài học? 

- Quan sát kỹ năng thỏa luận, trao đổi với bạn để giải quyết vấn đề của trẻ trong nhóm.
Thứ năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: “THĂM TRANG TRẠI CÁ GIỐNG”
1. Xác định chủ đề hoạt động trải nghiệm
- Thăm trang trại cá giống

2. Xác đinh mục tiêu của hoạt động trải nghiệm
-  Kiến thức: Cung cấp cho trẻ thêm kiến thức thực tế về việc nuôi cá theo mô hình trang trại, trẻ hiểu hơn về quy trình nuôi cá giống.

-  Kĩ năng: Trẻ có các kĩ năng quan sát, thực hành cho cá ăn, các kỹ năng vận động, lao động dọn vệ sinh.
- Thái độ: Trẻ yêu các con vật nuôi, có thái độ tích cực trong lao động.

3. Xác định nội dung hoạt động trải nghiệm

- Xác định các nội dung sau đây:

- Phần 1: Mở đầu

+ Trẻ trao đổi về chủ đề, địa điểm tham quan là trang trại cá giống và quy định đối với nơi đến trải nghiệm.

- Phần 2: Quá trình trẻ trải nghiệm

+ Hoạt động quan sát: Trẻ quan sát mô hình trang trại cá giống, các hoạt động diễn ra tại trang trại cá giống.

+ Hoạt động giao lưu: Trẻ được giao lưu với các cô (bác) lao động tại trang trại cá giống.

+ Hoạt động thực hành trải nghiệm: Trẻ được thực hành trải nghiệm tại trang trại cá giống.

- Phần 3: Kết thúc 

+ Trẻ nghỉ ngơi, cùng nói lời cảm ơn tới các cô bác ở trang trại cá giống và chụp ảnh lưu niệm.

4. Chuẩn bị

- Địa điểm: Trang trại cá giống ở địa phương, di chuyển dễ dàng, khu vực chăn nuôi khô thoáng, sạch sẽ.
- Thời gian ½ ngày sáng ngày 20/01/2022.

- Liên hệ trước với địa điểm, trao đổi cụ thể về kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ trang trại tham gia trò chuyện với trẻ.

- Thông báo với phụ huynh và trẻ về kế hoạch trải nghiệm: địa điểm, thời gian lên xe, thời gian trải nghiệm.

- Phương tiện di chuyển: ô tô

- Kinh phí dự kiến: 30.000/trẻ

- Trang phục: quần áo đồng phục,  mũ, khẩu trang.

- Đồ ăn – đồ dùng cần thiết: Bánh, sữa, nước lọc, máy ảnh, máy quay, sát khuẩn, găng tay.

- Phương án dự phòng: 

+ Chuẩn bị các video về các khu nuôi cá giống, quy trình cho cá ăn của các bác ở trang trại cá giống để trẻ khám phá tại lớp nếu trời mưa.  

+ Nếu trẻ nghỉ tránh dịch Covid 19 tại nhà gửi đường link cho phụ huynh hướng dẫn trẻ học tại nhà.

5. Tiến hành

Bước 1: Hoạt động trải nghiệm thực tế 
Phần 1: Mở đầu

* Gặp gỡ với chủ trang trại cá giống:

+ Giới thiệu tên chủ trang trại cá giống là gì?

+ Giới thiệu với trẻ 1 số nội quy, quy định khi thăm quan trại cá giống để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Cô thông báo với cả đoàn về mục đích của buổi trải nghiệm hôm nay “thăm trang trại cá giống”.

Phần 2: Quá trình trẻ trải nghiệm

- Chủ trang trại cá giống sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho cô và trẻ thăm quan mô hình nuôi cá giống với các khu nuôi cá khác nhau:
+ Khu nuôi giống 1: Cá Chép vàng

+ Khu nuôi giống 2: Cá Trôi Ấn Độ

+ Khu nuôi giống 3: Cá Trắm đen + Trắm cỏ

+ Khu nuôi giống 4: Cá Rô Phi đơn tính

+ Khu nuôi giống 5: Cá Vược

+ Khu nuôi giống 6: Cá Lăng

- Trẻ sẽ đi thăm quan theo hình thức tập thể dưới sự hướng dẫn của chủ trang trại cá giống và sự bao quát của cô và phụ huynh.

* Giao lưu với người lao động tại các khu vực nuôi cá giống

- Trò chuyện với người lao động:

+ Cô (bác) đang làm gì?

+ Thức ăn của cá là gì?

+ Cô (bác) cho cá ăn như thế nào?

- Trẻ đưa ra những suy nghĩ, chia sẻ cảm xúc của của mình về công việc của các cô (bác).

* Trẻ tham gia các hoạt động thực hành tại trang trại nuôi cá giống: Lúc này trẻ sẽ cùng chia nhóm dưới sự bao quát của cô giáo và phụ huynh để cùng lao động thực hành:

+ Nhóm 1: Đi lấy thức ăn (cám cò) cho vào xô và xách đến khu vực cho cá ăn.

+ Nhóm 2: Đi nhỏ cỏ, hái rau muống cho cá ăn.

+ Nhóm 3: Tách hạt ngô làm thức ăn cho cá. 
Phần 3: Kết thúc 

* Chia tay với các cô bác ở trại cá giống và chuẩn bị ra về
- Trẻ ngồi nghỉ ngơi, uống sữa, nước, ăn bánh tại khu vực nghỉ ngơi của trại cá giống.
- Trẻ nói lời cảm ơn tới các cô (bác) tại trại cá giống.

- Cả lớp cùng hát bài hát “Cùng cười lên” để tặng các cô (bác) và cùng các cô (bác) chụp ảnh lưu niệm. 
Bước 2: Trẻ chia sẻ kinh nghiệm
+ Thời gian: Buổi chiều trong ngày

+ Địa điểm: Tại lớp học

+ Không gian: Lớp học, trẻ được xem lại quá trình mình trải nghiệm tại trang trại cá giống qua ảnh 
- Hướng dẫn trẻ chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ: Giáo viên sử dụng các câu hỏi cụ thể theo một trình tự nhất định giúp trẻ có cơ hội để chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về các trải nghiệm đã qua. Trình tự và nội dung các câu hỏi như sau:

+ Trong trang nuôi cá giống con thích nhất khu vực nào?
+ Tại sao con thích khu vực đó nhất?
+ Chúng mình đã làm gì tại khu trải nghiệm ? Làm như thế nào? Con có làm được không? 
(Trẻ kể lại việc mình làm qua lời nói và bằng những hành động minh họa) 

+ Ai làm công việc giống bạn? Bạn nào làm những việc khác?

- Cô giáo cần khuyến khích nhiều trẻ đưa ra ý kiến, những cảm xúc, suy nghĩ của mình.

- Sử dụng phương tiện trực quan: Cô và trẻ xem lại những hình ảnh, video sáng nay trẻ trải nghiệm ở trang trại nuôi cá.

- Hướng dẫn trẻ thể hiện các ấn tượng về trải nghiệm bằng các hoạt động thực hành.
- Cho trẻ tự do lựa chọn hình thức thể hiện ý thích của trẻ bằng các HĐ thực hành: tạo hình, âm nhạc, thể chất, xây dựng.

- Cho trẻ về các góc hoạt động có các đồ dùng, đồ chơi, vật liệu để thể hiện ý tưởng của chúng

- Quan sát trẻ hoạt động và hỗ trợ trẻ khi cần thiết.

Bước 3: Trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản  thân
+ Thời gian: Hoạt động chiều cùng ngày

+ Địa điểm: Trong lớp học

- Nội dung đàm  thoại: Giúp trẻ đúc kết kinh nghiệm qua buổi trải nghiệm ngày hôm trước. 

+ Khi được tham gia các hoạt động tại trang trại cá giống con cảm thấy như thế nào? 

+ Con đã học được những gì qua buổi trải nghiệm?

- Cô nhấn mạnh các kinh nghiệm mà trẻ đã đúc kết qua trải nghiệm.

Bước 4: Vận dụng kinh nghiệm vào thực tế
- Cô cho trẻ xây dựng trang trại cá giống ở góc xây dựng theo mô hình trang trại cá giống mà trẻ vừa được trải nghiệm.

- Trao đổi với phụ huynh có thể dẫn trẻ đi thăm quan ở một số ao cá, tôm gia đình để mở rộng thêm kiến thức cho trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ nào không đủ sức khỏe tham gia buổi trải nghiệm? 

- Khi tham gia trải nghiệm có trẻ nào gặp vấn đề về sức khỏe không? -> Biện pháp hỗ trợ?

- Giờ ăn, ngủ: Trẻ nào có biểu hiện bất thường?

* Cháu suy dinh dưỡng, thấp còi tham gia như thế nào?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có hứng thú tham gia vào hoạt động trải nghiệm không? 

- Trẻ nào không nghe lời cô và bố mẹ khi đi trải nghiệm? 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Bao nhiêu % trẻ biết cách lấy thức ăn cho cá?

- Hoạt động chiều: Trẻ rút ra bài học kinh nghiệm gì sau buổi trải nghiệm?
- Trẻ biết gọi cô và phụ huynh khi có nhu cầu ăn, uống, vệ sinh chưa? 

Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022
- TÊN HOẠT ĐỘNG: TRÒ CHƠI VỚI CHỮ CÁI M, N, L
- THUỘC LĨNH VỰC: NGÔN NGỮ
1. Mục đích – yêu cầu

- Kiến thức: Trẻ nhận biết thành thạo chữ cái m, n, l, phát hiện nhanh chữ cái m, n, l qua các trò chơi. 

- Kỹ năng: Phát âm chuẩn, mạch lạc chữ cái m, n, l. Rèn trẻ khả năng quan sát và phản xạ nhanh nhẹn khi chơi trò chơi với chữ cái m, n, l rèn kỹ năng chơi theo nhóm.

- Thái độ: Hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn, đoàn kết với bạn khi chơi trò chơi
2.Chuẩn bị

- Hộp xúc xắc có các mặt là các chữ cái m, n, l.
- Thẻ chữ cái m n l, bảng gai xanh, nét chữ rời m, n, l, sách, tranh có từ chứa chữ cái m, n, l.
- Nhạc bài hát: Lại đây với nhau, chữ cái A B C, vỗ cái tay lên đi
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Sân chơi chữ cái
- Cô giới thiệu sân chơi chữ cái.

- Giới thiệu thành viên chơi và người dẫn chương trình.

- Giới thiệu các trò chơi trong sân chơi chữ cái:

+ Trò chơi 1: Con xúc sắc vui nhộn.

+ Trò chơi 2: Hãy chọn tôi đi.

+ Trò chơi 3: Xếp chữ logic
+ Trò chơi 4: Sách chữ m, n, l.
- Cho trẻ lên bốc đề tài của sân chơi chữ cái: m, n, l
- Tổ, nhóm, cá nhân đọc đề tài: chữ cái m, n, l.
* Hoạt động 2: Vui cùng chữ cái m, n, l
*Trò chơi 1:Con xúc sắc vui nhộn.
- Cô yêu cầu trẻ đi lấy thẻ chữ cái m, n, l. (Mỗi trẻ lấy 1 chữ cái)

- Cô giới thiệu trò chơi: “Con xúc sắc vui nhộn”.

- Cô giới thiệu cách chơi: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài hát “Lại đây với nhau” khi nhạc dừng cô tung con tung xúc sắc vào mặt có chữ nào thì trẻ có chữ đó sẽ nhảy vào trong vòng tròn và đọc to chữ cái đó. 

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Kiểm tra kết quả chơi của trẻ.

*Trò chơi 2: Hãy chọn tôi đi.
- Trẻ lấy rổ có các nét chữ cái rời và về chỗ ngồi theo hình chữ u. 
- Cô giới thiệu trò chơi: “Hãy chọn tôi đi”

- Cô giới thiệu cách chơi:

+ Lần 1: Cô nói cấu tạo chữ cái, trẻ tìm các nét ghép thành chữ cái m, n, l và phát âm to.
+ Lần 2: Cô đọc tên chữ cái, trẻ tìm các nét ghép đúng chữ cái đó và phát âm to.
- Cô bao quát sửa sai cho trẻ.

- Trẻ phát âm chữ m, n, l ( Cả lớp – nhóm - cá nhân)

*Trò chơi 3: Xếp chữ logic
- Cô giới thiệu trò chơi: “Xếp chữ logic”

- Cô giới thiệu cách chơi: Trên tay trẻ cầm thẻ chữ cái m, n, l vừa đi vừa hát theo lời bài hát “Vỗ cái tay lên đi”. Khi có hiệu lệnh “xếp theo chuỗi” trẻ nhanh chân tìm bạn để ghép đúng theo chuỗi chữ cái mà cô yêu cầu. (m – n – l, n – l - m)
- Cho trẻ chơi 1-2 lần. 

*Trò chơi 4: Làm sách chữ m, n, l.
- Chia trẻ làm 3 đội chơi.
- Cô giới thiệu trò chơi: “Làm sách chữ m, n, l”

- Cô giới thiệu cách chơi: Tặng mỗi nhóm một quyển sách m, n, l. Nhiệm vụ của 3 đội chơi là tìm và cắt bức tranh có chữ cái m, n hoặc l gắn tương ứng để tạo thành một quyến sách hoàn chỉnh.
- Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
* Hoạt động 3: Quà tặng chữ cái
- Nhận xét động viên trẻ.

- Cả lớp hát bài hát: Chữ cái A,B,C.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Tình hình sức khỏe của trẻ như thế nào? Có trẻ nào có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, sổ mũi hoặc biểu hiện bất thường khác trước khi đến lớp không? 

- Giờ ăn: Trẻ nào ăn chậm, ăn kém, nôn ói?

- Giờ ngủ: Trẻ nào khó ngủ? Có trẻ nào bị ho, sốt… không?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Mức độ tham gia: thoải mái/ ít thoải mái/ chủ động tham gia các hoạt động thế nào? 

- Thái độ: tích cực/không tích cực?...

- Hành vi với cây/hoa…khi tham gia chơi HĐNT ?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Mức độ trẻ nhận biết chữ cái m, n, l qua các trò chơi.
- KN trả lời: nghe hiểu? Phát âm rõ ràng...
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